
Lớp:

STT Mã sinh viên Họ đệm Tên Lớp Số điện thoại Ghi chú Điểm đ.vào

1 69DCDT20004 LÊ VIỆT ANH 69DCDT21 255

2 69DCDT20005 ĐỖ VĂN ÁNH 69DCDT21 315

3 69DCHT20018 PHẠM XUÂN CƯỜNG 69DCHT22 285

4 69DCDT20020 NGUYỄN VĂN DƯƠNG 69DCDT21 255

5 69DCDT20024 HOÀNG XUÂN ĐẠI 69DCDT21 340

6 69DCDT20027 LẠI THẾ ĐẠT 69DCDT21 250

7 69DCDT20037 NGUYỄN QUỐC HẢI 69DCDT21 260

8 69DCDT20045 ĐẶNG BÙI MINH HIẾU 69DCDT21 280

9 69DCHT20049 ĐỖ THỊ HOÀI 69DCHT22 165

10 69DCDT20057 VŨ TRỌNG HÙNG 69DCDT21 340

11 66DCTM21632 CAO ĐĂNG KHOA 67DCTM22 260

12 69DCHT20068 NGUYỄN THÙY LINH 69DCHT22 155

13 69DCHT20070 NGUYỄN HOÀNG LONG 69DCHT22 280

14 69DCHT20072 Nguyễn Hoàng Long 69DCHT22 280

15 69DCHT20077 TRẦN KHÁNH LY 69DCHT22 310

16 68DCHT25114 ĐÀO THỊ THANH MAI 68DCHT21 295

17 68DCHT20088 NGUYỄN XUÂN MẠNH 68DCHT21 315

18 69DCDT20084 NGUYỄN TÀI NAM 69DCDT21 335

19 69DCDT20086 NGUYỄN THÁI NGUYÊN 69DCDT21 280

20 69DCHT20092 NGUYỄN HÙNG QUÂN 69DCHT22 345

21 69DCHT20097 LÊ NGỌC QUYẾT 69DCHT22 335

22 69DCDT20097 BÙI QUỐC THÁI 69DCDT21 260

23 69DCHT20132 NGUYỄN THÚY VÂN 69DCHT22 200

24 69DCDT20126 NGÔ TIẾN VƯƠNG 69DCDT21 290

Giảng viên:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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